
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM ĐA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 255/QĐ-UBND Tam Đa, ngày 23 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM ĐA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 20/2021/NĐ - CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 147/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 103/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 
QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho những người có tên sau (có danh 

sách kèm theo) là đối tượng: Người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hằng tháng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Văn hoá - Xã hội, Phòng Kinh 

tế và đối tượng có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 Nguyễn Văn Hùng  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

(Kèm theo Quyết định số 255 /QĐ-UBND ngày 23 /3/2026 của UBND xã Tam Đa ) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số Căn cước 

công dân 

Hộ khẩu 

thường trú 

(thôn) 

Đối tượng 

Mức 

hưởng 

(đồng) 

Thời gian 

hưởng 

1 Nguyễn Thị Tý 01/3/1956 027156007874 Thọ Đức NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

2 Ngô Xuân Bình 17/3/1956 027056004344 Đại Lâm NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

3 Nguyễn Thị Hận 01/01/1956 027156008773 Thọ Đức NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

4 Nguyễn Thị Bạn 03/03/1956 027156007917 Đông Yên NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

5 Nguyễn Thị Nghị 15/3/1956 027156008775 Đại Lâm NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

6 Nguyễn Văn Giao 16/3/1956 027156006095 Đại Lâm NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

7 Phan Thị Lê 01/01/1956 035156008616 Đức Lý NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

8 Nguyễn Thị Đạt 01/3/1956 035156006685 Đức Lý NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

9 Đỗ Thị Khoa 03/3/1956 027156007428 Đông Xá NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 

10 Nguyễn Văn Lưu 01/3/1956 027056004290 Đại Lâm NCT từ 70 đến dưới 75 tuổi 200.000 Tháng 03/2026 
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